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	THÔNG TIN CÁ NHÂN

	1. Họ và tên:    Nguyễn Hoàng Anh                                  

	2. Năm sinh:     1973                                       3. Nam/ Nữ:   Nữ

	4. Nơi sinh:       Thanh Hóa                           5. Nguyên quán:    Nghệ An

	6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

    Phường (Xã): Yên Hòa

    Quận (Huyện): Cầu Giấy

    Thành phố (Tỉnh): Hà Nội

    Điện thoại: (CQ) 043 7547913   

    Email:  hoanganhkl@yahoo.com

	7. Học vị:

7.1. Tiến sĩ      (                      

Năm bảo vệ:  2009

Nơi bảo vệ:  Université des Sciences Sociales, Toulouse 1, Cộng hòa Pháp

Ngành:  Luật học

	8. Chức danh khoa học: Phó Giáo sư

	9. Chức danh nghiên cứu:                                       10. Chức vụ: 

	11. Cơ quan công tác: 

    Tên cơ quan: Khoa Luật, ĐHQG HN

    Bộ môn: Hiến pháp - Hành chính

    Địa chỉ cơ quan: 144 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

    Điện thoại: 04 3 7 54 79 13    


	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

	12. Quá trình đào tạo 

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
	Luật học
	1994

	Thạc sĩ
	Đại học Quốc Gia Hà Nội

Université Libre de Bruxelles, Belgium
	Luật học

Luật học
	1998

2003

	Tiến sĩ
	Université dé Sciences Sociales, Toulouse 1, France
	Luật học
	2009

	13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

	Văn bằng
	Tên khoá đào tạo
	Nơi đào tạo
	Thời gian đào tạo

	14. Trình độ ngoại ngữ

	TT
	Ngoại ngữ
	Trình độ A
	Trình độ B
	Trình độ C
	Chứng chỉ quốc tế 

	1
	Tiếng Nga
	x
	       
	
	

	2
	Tiếng Anh
	
	
	          x
	

	3
	Tiếng Pháp
	
	
	x
	


	KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

	15. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ cơ quan

	1994 - 1998
	Cán bộ nghiên cứu, trợ giảng
	Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
	334 - Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

	1998-nay
	Cán bộ giảng dạy
	Bộ Môn Lý luận Hiến pháp Hành chính, Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
	144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

	16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

	16.2 Sách chuyên khảo

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc

là đồng tác
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	Lê Thánh Tông, con người và sự nghiệp
	Đồng tác giả
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	1997

	2
	Góp phần sửa đổi Dự án Luật Tổ chức HDND và UBND
	Đồng tác giả
	NXB Chính trị Quốc gia
	2002

	16.3 Các bài báo khoa học 
    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 0
    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 25
    16.3.3. Số báo cáo  tham gia các hội nghị khoa học quốc tế: 02
    16.3.4. Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước: 11

	17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:  

	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Số, Ký mã hiệu
	Nơi cấp
	Năm cấp

	18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:  01
18.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước: 0
18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:


	19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

	Tên/ Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ 

chưa nghiệm thu)

	Hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại do công chức và cơ quan hành chính gây ra trong thi hành công vụ; Đề tài NCKH cấp Khoa
	2004 - 2005


	Khoa Luật ĐHQG
	Đã nghiệm thu

	- Mối quan hệ giữa khiếu nại và khởi kiện hành chính; Đề tài NCKH cấp ĐHQG do Khoa Luật quản lý; 
	2007 - 2008
	ĐHQGHN
	Đã nghiệm thu

	19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên

	Tên/ Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quanquản lý đề tài, thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

	Hệ thống Quyết định quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính Việt nam, Đề tài NCKH cấp Bộ
	1996-1997
	Đại học Tổng hợp HN
	Đã nghiệm thu

	20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Tổ chức, năm tặng thưởng

	
	
	

	
	
	


	21. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

21.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo: 0
21.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 0
21.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 01
21.4 Thông tin chi tiết:  Tham gia giảng dạy 02 khóa cao học Liên kết Việt – Pháp (Droit de la Cooperation Economique) từ 2008 -2010; tham gia giảng dạy Cao học Khóa 13 Khoa Luật ĐHQG HN từ 2010.


	NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 

	Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

Thành viên Hội đồng cố vấn quốc tế của các Hội nghị khoa học quốc tế:


                                                                  Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2009
NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)
(đã ký)

Nguyễn Hoàng Anh
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